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1 CO-1 Bùi Quang Khánh 22/06/1998 Nam Xây dựng 50561263

2 CO-2 Mai Văn Hóa 05/03/1999 Nam Xây dựng 50564904

3 CO-3 Nguyễn Văn Hòa 20/05/1999 Nam Xây dựng 50565653

4 CO-4 Trần Văn Phi 08/01/1994 Nam Xây dựng 50760182

5 CO-5 Trần Văn Phú 07/09/1993 Nam Xây dựng 50562920

6 CO-6 Cao Huy Khôi 09/12/1986 Nam Xây dựng 50563540

7 CO-7 Đặng Như Ý 08/02/1993 Nam Xây dựng 50560707

8 CO-8 Trần Văn Huân 17/07/1994 Nam Xây dựng 10017781

9 AG-1 Lộc Thị Thái Bảo 19/02/2002 Nữ Nông nghiệp 90802638

10 AG-2 Phan Thị Quỳnh Nhi 05/03/2002 Nữ Nông nghiệp 90801878

11 AG-3 Nguyễn Văn Dũng 25/09/1991 Nam Nông nghiệp 51120813

12 AG-4 Nguyễn Văn Huyền 09/01/1997 Nam Nông nghiệp 50534640

13 AG-5 Vũ Văn Hùng 22/03/2004 Nam Nông nghiệp 51120795

14 AG-6 Vũ Đình Dự 14/02/1994 Nam Nông nghiệp 50533219

15 AG-7 Ngân Thịnh Cường 18/05/1998 Nam Nông nghiệp 51120895

16 AG-8 Nguyễn Văn Hiệp 13/06/1998 Nam Nông nghiệp 51120896

17 AG-9 Phạm Văn Dưỡng 10/06/1999 Nam Nông nghiệp 51120761

18 AG-10 Hoàng Thị Hiệp 10/07/2002 Nữ Nông nghiệp 51120297

19 AG-11 Trần Văn Quân 10/05/1991 Nam Nông nghiệp 50531740

20 AG-12 Đặng Thị Nìm 24/10/2000 Nữ Nông nghiệp 51122111

21 AG-13 Hà Văn Niềm 07/02/1999 Nam Nông nghiệp 51120908

22 AG-14 Lù Thị Súng 16/11/2001 Nữ Nông nghiệp 90800185

23 FI-1 Phạm Hữu Đạt 14/10/2002 Nam Ngư nghiệp 50355267
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24 FI-2 Nguyễn Xuân Quang 04/04/1989 Nam Ngư nghiệp 50352713

25 FI-3 Mai Ngọc Hoàng Sơn 19/05/1999 Nam Ngư nghiệp 50353161

26 FI-4 Huỳnh Văn Cường 24/03/1993 Nam Ngư nghiệp 50358303

27 FI-5 Phan Văn Việt Anh 20/10/2002 Nam Ngư nghiệp 50354897

28 FI-6 Đặng Thế Giang 27/08/1989 Nam Ngư nghiệp 50355218

29 FI-7 Nguyễn Văn Kiên 09/09/1999 Nam Ngư nghiệp 50352299

30 FI-8 Chu Văn Bình 28/10/1991 Nam Ngư nghiệp 50354506

31 FI-9 Trần Quốc Phước 17/10/2004 Nam Ngư nghiệp 51131715

32 FI-10 Trần Công Quốc Huy 10/11/2002 Nam Ngư nghiệp 50358229

33 FI-11 Đặng Quốc Bảo 20/07/1998 Nam Ngư nghiệp 50355103

34 FI-12 Nguyễn Văn Thưởng 22/01/1999 Nam Ngư nghiệp 50353814

35 FI-13 Lê Văn Quang 11/07/2001 Nam Ngư nghiệp 50353843

36 FI-14 Nguyễn Mạnh Hùng 04/01/1997 Nam Ngư nghiệp 50353851

37 FI-15 Lê Văn Sáng 01/01/1999 Nam Ngư nghiệp 50354100

38 FI-16 Mai Văn Vũ 21/03/2004 Nam Ngư nghiệp 50357014

39 FI-17 Nguyễn Hữu Uy 20/07/2001 Nam Ngư nghiệp 50355125

40 FI-18 Trần Văn Tiến 14/05/2001 Nam Ngư nghiệp 50352784

41 FI-19 Hồ Tiến Đạt 05/08/2004 Nam Ngư nghiệp 50543485

42 FI-20 Nguyễn Văn Cường 08/12/1990 Nam Ngư nghiệp 50352201

43 FI-21 Trương Hoàng Huy 22/05/2004 Nam Ngư nghiệp 50352541

44 FI-22 Lường Hữu Thủy 04/03/1991 Nam Ngư nghiệp 50352604

45 FI-23 Trần Văn Long 15/07/1999 Nam Ngư nghiệp 50355373

46 FI-24 Nghiêm Văn Quyết 04/05/1999 Nam Ngư nghiệp 50352310

47 FI-25 Phạm Thị Tuyên 06/02/1985 Nữ Ngư nghiệp 90202504

48 FI-26 Bùi Thanh Toàn 23/01/1999 Nam Ngư nghiệp 50358661

49 FI-27 Nguyễn Hữu Lợi 25/03/2003 Nam Ngư nghiệp 50355076

50 FI-28 Ngô Văn Anh 01/03/1989 Nam Ngư nghiệp 50544936

51 FI-29 Lê Minh Chưỡng 15/01/1989 Nam Ngư nghiệp 50359602


